	
	



CHUYÊN ĐỀ 5: THAY ĐỔI CÁC THAM SỐ TRONG BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU
PHẦN 1: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
Bài toán mạch RLC có R biến thiên ta đã xét ở phần công suất
	Với bài toán L, C, f biến thiên ta cần khảo sát đại lượng cần xét theo đại lượng biến thiên
	Ví dụ: L biến thiên để 
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 cực đại ta cần viết biểu thức 
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Sau khi viết được biểu thức ta sử dụng các kiến thức toán học (bất đẳng thức, đạo hàm) để xét hàm số theo yêu cầu của đề bài.
Để giải nhanh bài tập trắc nghiệm, ta cần ghi nhớ các công thức tính nhanh cụ thể với từng dạng bài và áp dụng chúng một cách thích hợp.
PHẦN 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Mạch có L biến thiên
1. Phương pháp giải

Vận dụng các công thức đối với các bài toán cụ thể.
	Trường hợp
	Công thức giải nhanh

	Thay đổi L để 
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	Khi đó mạch xảy ra cộng hưởng 
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	Thay đổi L để 
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  Khi đó 
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Khi đó 
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	Khi thay đổi L có hai giá trị L cho cùng giá trị P, I, 
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   Ta có: 
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	Khi thay đổi L có hai giá trị của L mà 
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 không đổi. Để 
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	Để 
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 không phụ thuộc vào R
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	Thay đổi L để 
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2. Ví dụ minh họa

	Ví dụ 1: Đặt điện áp xoay chiều 
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)

1002cos

utV

w

=

 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Thay đổi giá trị độ tự cảm L của cuộn dây thì thấy công suất cực đại của mạch bằng 200 W. Giá trị của điện trở R bằng

A. 
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B. 
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Hướng dẫn
Bài thuộc dạng thay đổi L để công suất mạch cực đại. Khi đó, hiện tượng cộng hưởng xảy ra và ta có công suất cực đại:
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 Chọn A.

	Ví dụ 2: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở 
[image: image29.wmf]50
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, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung 
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 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 
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. Thay đổi L đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại. Giá trị L và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại bằng
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C. 
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Hướng dẫn

Dung kháng 
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Thay đổi L để 
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Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm: 
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 Chọn C.

	Ví dụ 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Thay đổi L ta thấy, khi 
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 thì mạch tiêu thụ cùng một công suất như nhau. Để công suất mạch cực đại thì phải điều chỉnh giá trị của L bằng:


A. 
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Hướng dẫn

Có hai giá trị của độ tự cảm L cho cùng một giá trị công suất. Để công suất cực đại thì:
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 Chọn B.

3. Bài tập tự luyện

Câu 1. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch có giá trị bằng:

A. 80 V
B. 136 V
C. 64 V
D. 48 V
Câu 2. Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn dây đến giá trị 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C có giá trị lần lượt là 30V, 20V và 60V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng:

A. 
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Đáp án:
	1 – A
	2 – C


Dạng 2: Mạch có C biến thiên
1. Phương pháp giải

Vận dụng các công thức đối với các bài toán cụ thể.
	Trường hợp
	Công thức giải nhanh

	Thay đổi C để 
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	Khi đó mạch xảy ra cộng hưởng 
[image: image57.wmf]CL

ZZ

=



[image: image58.wmf]max

max

min

R

UU

PUI

ZR

=

ì

ï

=

í

ï

=

î



	Thay đổi C để 
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  Khi đó 
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Khi đó 
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	Khi thay đổi C có hai giá trị C cho cùng giá trị P, I, 
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	Khi thay đổi C có hai giá trị của C mà 
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	Để 
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	Thay đổi C để 
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2. Ví dụ minh họa

	Ví dụ 1: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
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, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Thay đổi giá trị của điện dung C thì cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng cực đại bằng

A. 1 A
B. 2 A
C. 3 A
D. 5 A


Hướng dẫn
Bài toán thay đổi C để I cực đại ta có: 
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 Chọn A.

	Ví dụ 2: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở 
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, cuồn cảm thuần có 
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 và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu mạch có biểu thức 
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. Mắc vôn kế vào hai đầu tụ điện. Khi thay đổi giá trị của C thì số chỉ cực đại của vôn kế bằng:


A. 100 V
B. 
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Hướng dẫn

Cảm kháng: 
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Vôn kế mắc vào hai đầu tụ điện nên số chỉ của vôn kế là điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện.

Số chỉ vôn kế cực đại khi 
[image: image84.wmf]max

C

U

. Bài toán thay đổi C để 
[image: image85.wmf]max

C

U

. Ta có:


[image: image86.wmf]22

22

max

1002.100100

200.

100

L

C

URZ

UV

R

+

+

===



[image: image87.wmf]®

 Chọn D.

	Ví dụ 3: Một đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi thay đổi giá trị điện dung C của tụ người ta nhận thấy rằng có hai giá trị 
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 cho cùng một giá trị điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện cực đại thì phải thay đổi C đến giá trị:


A. 
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Hướng dẫn

Bài toán có hai giá trị C cho cùng giá trị hiệu dụng 
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 Chọn A.

3. Bài tập tự luyện

Câu 1. Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm một bóng đèn dây tóc loại 110 – 50W mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp khi đó bằng:

A. 
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Câu 2. Đặt điện áp 
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 (u tính bằng V, t tính bằng s, U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại bằng 
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A. 
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Đáp án:
	1 – D
	2 – A


Dạng 3: Mạch có f biến thiên

1. Phương pháp giải

Vận dụng các công thức đối với các bài toán cụ thể.
	Trường hợp
	Công thức giải nhanh

	Có hai giá trị tần số 
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 mà I, P, 
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	Mạch xảy ra cộng hưởng khi
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	Thay đổi tần số góc để 
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Nhận xét 
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[image: image119.wmf]maxCmax

22

2

4

L

UL

UU

RLCRC

==

-



	Có hai giá trị 
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 và 
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	Để 
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	Có hai giá trị  
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 và 
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2. Ví dụ minh họa

	Ví dụ 1: Đặt điện áp 
[image: image130.wmf](
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 (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Thay đổi giá trị tần số góc thì thấy khi 
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 thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R không đổi. Để cường độ dòng điện trong mạch đạt cực đại thì tần số góc có giá trị bằng


A. 100 Hz
B. 78 Hz
C. 178 Hz
D. 80 Hz


Hướng dẫn

Có hai giá trị tần số để 
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 nên I cũng không đổi

Để I cực đại thì tần số phải bằng: 
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 Chọn D.

	Ví dụ 2: Đoạn mạch gồm điện trở thuần 
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 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L được mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Khi 
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị của độ tự cảm L bằng:


A. 0,1 H
B. 0,2 H
C. 0,3 H
D. 0,8 H


Hướng dẫn

Bài toán thay đổi tần số để 
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 ta có công thức: 
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Thay số ta được: 
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 Chọn B.

	Ví dụ 3: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image144.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Mắc vào hai đầu tụ C một vôn kế. Khi thay đổi giá trị tần số f của dòng điện ta thấy có hai giá trị tần số bằng 30 Hz và 40 Hz vôn kế cho số chỉ như nhau. Để số chỉ vôn kế lớn nhất thì tần số f phải có giá trị bằng:


A. 50 Hz
B. 10 Hz
C. 25 Hz
D. 
[image: image145.wmf]252
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Hướng dẫn
Vôn kế mắc vào hai đầu tụ C nên nó đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ. Có hai giá trị f mà vôn kế cho cùng một giá trị, tức là có hai giá trị f mà 
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 không đổi. Để 
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 Chọn D.

3. Bài tập tự luyện

Câu 1. Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image150.wmf](
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 với f thay đổi được. Khi 
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 và 
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 thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau 
[image: image153.wmf]12
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. Khi 
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 thì công suất tiêu thụ của mạch là 
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, khi 
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 thì công suất tiêu thụ của mạch là 
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P

. Hệ thức đúng là:

A. 
[image: image158.wmf]13

PP

>


B. 
[image: image159.wmf]24

PP

>


C. 
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Câu 2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số điện áp là f thì hệ số công suất của mạch bằng 1. Khi tần số điện áp là 2f thì hệ số công suất của đoạn mạch là 
[image: image162.wmf]2
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. Mối quan hệ giữa cảm kháng, dung kháng và điện trở thuần của đoạn mạch khi tần số bằng 2f là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Đáp án:
	1 – D
	2 – B


PHẦN 3: BÀI TẬP TỔNG HỢP

Câu 1. Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự R, L, C. Thay đổi L người ta thấy khi 
[image: image167.wmf]1
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 hoặc 
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 thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm là như nhau. Tìm L để hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm R, L trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch một góc 
[image: image169.wmf]0,5
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Câu 2. Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, trong đó độ tự cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là 
[image: image174.wmf]40,60,90
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. Giữ nguyên điện áp này, thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 60V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 30 V
B. 40 V
C. 50 V
D. 60 V
Câu 3. Một đoạn mạch xoay chiều có 
[image: image175.wmf]4
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. Đoạn mạch được mắc vào một điện áp xoay chiều có tần số f có thể thay đổi. Khi điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì tần số f có giá trị bằng:

A. 52 Hz
B. 70 Hz
C. 100 Hz
D. 61 Hz
Câu 4. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 
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 hoặc 
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị L bằng:
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Câu 5. Đặt điện áp 
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 (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là 
[image: image183.wmf]1

f

 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 
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 và 
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. Khi tần số là 
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 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa 
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 và 
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 là:

A. 
[image: image189.wmf]21

4

3

ff

=


B. 
[image: image190.wmf]21

3

2

ff

=


C. 
[image: image191.wmf]21

2

3

ff

=


D. 
[image: image192.wmf]21

3

4

ff

=


Câu 6. Mạch gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều 
[image: image193.wmf](
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. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để mạch có cộng hưởng điện thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi đó bằng 200 V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi đó bằng:

A. 
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B. 
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Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 
[image: image198.wmf]30
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, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image199.wmf]0,4
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 và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng:

A. 150 V
B. 160 V
C. 100 V
D. 250 V
Câu 8. Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự: biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi 
[image: image201.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở không phụ thuộc vào giá trị của R và khi 
[image: image202.wmf]2
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa L và R cũng không phụ thuộc vào R. Hệ thức liên hệ giữa 
[image: image203.wmf]1
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 và 
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C

 là:
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Câu 9. Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây thuần cảm. Điện trở R và tần số dòng điện f có thể thay đổi. Ban đầu, ta thay đổi R đến giá trị 
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 để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại là 
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. Cố định cho 
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 và thay đổi f đến giá trị 
[image: image212.wmf]0

ff

=

 để công suất mạch cực đại là: 
[image: image213.wmf]2
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. Tìm hệ thức đúng về mối liên hệ giữa 
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 và 
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Câu 10. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu khi tần số mạch bằng 
[image: image220.wmf]1
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 thì tổng trở của cuộn dây là 
[image: image221.wmf]100
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. Điều chỉnh điện dung của tụ sao cho điện áp trên tụ cực đại thì giữ điện dung của tụ không đổi. Sau đó, thay đổi tần số f thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch thay đổi và khi 
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 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại. Độ tự cảm L của cuộn dây là:

A. 
[image: image223.wmf]0,25

H

p


B. 
[image: image224.wmf]0,5

H

p


C. 
[image: image225.wmf]0,2

H

p


D. 
[image: image226.wmf]1

H

p


Đáp án:
	1 – C
	2 – C
	3 – D
	4 – C
	5 – C
	6 – A
	7 – B
	8 – C
	9 – B
	10 – B


	
	Trang 1


	
	Trang 8



_1615574889.unknown

_1615576614.unknown

_1615577670.unknown

_1615591310.unknown

_1615591516.unknown

_1615591874.unknown

_1615592014.unknown

_1615592097.unknown

_1615592204.unknown

_1615592657.unknown

_1615708080.unknown

_1615592210.unknown

_1615592216.unknown

_1615592170.unknown

_1615592194.unknown

_1615592110.unknown

_1615592027.unknown

_1615592033.unknown

_1615592021.unknown

_1615591963.unknown

_1615591997.unknown

_1615592005.unknown

_1615591981.unknown

_1615591938.unknown

_1615591950.unknown

_1615591920.unknown

_1615591754.unknown

_1615591845.unknown

_1615591862.unknown

_1615591868.unknown

_1615591856.unknown

_1615591811.unknown

_1615591837.unknown

_1615591790.unknown

_1615591617.unknown

_1615591677.unknown

_1615591691.unknown

_1615591623.unknown

_1615591605.unknown

_1615591611.unknown

_1615591551.unknown

_1615591438.unknown

_1615591488.unknown

_1615591505.unknown

_1615591510.unknown

_1615591497.unknown

_1615591460.unknown

_1615591481.unknown

_1615591449.unknown

_1615591358.unknown

_1615591376.unknown

_1615591417.unknown

_1615591363.unknown

_1615591346.unknown

_1615591352.unknown

_1615591320.unknown

_1615590697.unknown

_1615590984.unknown

_1615591061.unknown

_1615591128.unknown

_1615591192.unknown

_1615591067.unknown

_1615591049.unknown

_1615591055.unknown

_1615591040.unknown

_1615590800.unknown

_1615590824.unknown

_1615590832.unknown

_1615590808.unknown

_1615590709.unknown

_1615590766.unknown

_1615590703.unknown

_1615590597.unknown

_1615590648.unknown

_1615590676.unknown

_1615590691.unknown

_1615590661.unknown

_1615590625.unknown

_1615590636.unknown

_1615590607.unknown

_1615577852.unknown

_1615590510.unknown

_1615590580.unknown

_1615590502.unknown

_1615577798.unknown

_1615577845.unknown

_1615577698.unknown

_1615577143.unknown

_1615577281.unknown

_1615577489.unknown

_1615577572.unknown

_1615577645.unknown

_1615577662.unknown

_1615577635.unknown

_1615577528.unknown

_1615577541.unknown

_1615577497.unknown

_1615577375.unknown

_1615577456.unknown

_1615577468.unknown

_1615577386.unknown

_1615577298.unknown

_1615577344.unknown

_1615577286.unknown

_1615577181.unknown

_1615577242.unknown

_1615577248.unknown

_1615577262.unknown

_1615577221.unknown

_1615577229.unknown

_1615577205.unknown

_1615577194.unknown

_1615577167.unknown

_1615577174.unknown

_1615577154.unknown

_1615576931.unknown

_1615576972.unknown

_1615577110.unknown

_1615577129.unknown

_1615577101.unknown

_1615576960.unknown

_1615576966.unknown

_1615576944.unknown

_1615576834.unknown

_1615576852.unknown

_1615576883.unknown

_1615576840.unknown

_1615576823.unknown

_1615576829.unknown

_1615576753.unknown

_1615576313.unknown

_1615576505.unknown

_1615576569.unknown

_1615576595.unknown

_1615576606.unknown

_1615576590.unknown

_1615576558.unknown

_1615576564.unknown

_1615576553.unknown

_1615576419.unknown

_1615576439.unknown

_1615576497.unknown

_1615576431.unknown

_1615576377.unknown

_1615576409.unknown

_1615576353.unknown

_1615574991.unknown

_1615576229.unknown

_1615576268.unknown

_1615576280.unknown

_1615576237.unknown

_1615576124.unknown

_1615576144.unknown

_1615575001.unknown

_1615574944.unknown

_1615574962.unknown

_1615574976.unknown

_1615574954.unknown

_1615574913.unknown

_1615574930.unknown

_1615574902.unknown

_1615574055.unknown

_1615574387.unknown

_1615574791.unknown

_1615574837.unknown

_1615574859.unknown

_1615574880.unknown

_1615574848.unknown

_1615574815.unknown

_1615574828.unknown

_1615574802.unknown

_1615574642.unknown

_1615574653.unknown

_1615574757.unknown

_1615574648.unknown

_1615574616.unknown

_1615574637.unknown

_1615574569.unknown

_1615574216.unknown

_1615574324.unknown

_1615574334.unknown

_1615574376.unknown

_1615574329.unknown

_1615574280.unknown

_1615574318.unknown

_1615574270.unknown

_1615574118.unknown

_1615574187.unknown

_1615574204.unknown

_1615574176.unknown

_1615574084.unknown

_1615574105.unknown

_1615574061.unknown

_1615573673.unknown

_1615573867.unknown

_1615573921.unknown

_1615573986.unknown

_1615574006.unknown

_1615573964.unknown

_1615573880.unknown

_1615573913.unknown

_1615573874.unknown

_1615573725.unknown

_1615573776.unknown

_1615573862.unknown

_1615573738.unknown

_1615573698.unknown

_1615573709.unknown

_1615573682.unknown

_1615573543.unknown

_1615573610.unknown

_1615573635.unknown

_1615573657.unknown

_1615573625.unknown

_1615573574.unknown

_1615573599.unknown

_1615573562.unknown

_1615573476.unknown

_1615573518.unknown

_1615573532.unknown

_1615573491.unknown

_1615573294.unknown

_1615573448.unknown

_1615573269.unknown

